
Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
____________________ 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Việt Anh 

2. Địa chỉ: đường ĐT 741 - Thôn Tân Hiệp II - Xã Bù Nho - Huyện Phú Riềng - Tỉnh 

Bình Phước. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:45từ 6 giờ đến 19 giờ 

30 phút tất cả các ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT 

Họ và 

tên 

người 

hành 

nghề 

KCB  

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

chú cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên 

môn( ghi cụ thể 

chức danh, vị trí 

chuyên môn 

được phân công 

đảm nhiệm) 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác(nếu 

có)48 

1.  
Phan Tử 

Anh 

370016/CCHN-

BQP 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

chung, Siêu âm 

tổng quát 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

     Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật - 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Nội 

- Trưởng khoa 

Nội 

Đọc phim X 

quang, Siêu âm, 

đọc điện tim 

 

2.  

Nguyễn 

Văn 

Lừng 

3537/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

     Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Chiều: 13h15 đến 17h15 

 Bác sỹ điều trị 

khoa Ngoại 
 

3.  

Nguyễn 

Văn 

Chiên 

000019/BP-

CCHN 

Chuyên khoa 

Ngoại 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

     Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

Trưởng khoa 

Ngoại – Bác sĩ 

điều trị khoa 

Ngoại 

 

4.  

Nguyễn 

Xuân 

Tiến 

000614/BD-

CCHN  

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh 

 * Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

CĐHA 

 



STT 

Họ và 

tên 

người 

hành 

nghề 

KCB  

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

chú cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên 

môn( ghi cụ thể 

chức danh, vị trí 

chuyên môn 

được phân công 

đảm nhiệm) 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác(nếu 

có)48 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

 

Trưởng Khoa 

CĐHA 

Đọc phim X 

quang, Siêu âm 

5.  
Nguyễn 

Văn Tiến 

002447/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng:  07h00 đến 11h00 

 

 

Bác sỹ 

KBCB 

Khoa nội 

Đọc phim X 

quang, Siêu âm, 

đọc điện tim 

 

6.  
Lê Đức 

Bắc 

4897/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Chiều: 13h15 đến 17h15 

 

Bác sỹ KBCB  

Khoa nội 

Đọc phim X 

quang, Siêu âm, 

đọc điện tim; 

Siêu âm tim 

mạch máu. 

 

7.  

Mai Thị 

Thu 

Hồng 

001022/BD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Chiều: 13h15 đến 17h15 

Bác sỹ KBCB 

khoa YHCT 

 

  

8.  

 Nghiêm 

Thị Diệu 

Hương 

4174/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

Y Sỹ YHCT 

Khoa YHCT 
 

9.  

 Nguyễn 

Thị 

Nhanh 

4163/BP-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 theo 

quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

Điều dưỡng 

trung cấp 

Điều 

dưỡng phòng 

khám nội 

 



STT 

Họ và 

tên 

người 

hành 

nghề 

KCB  

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

chú cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên 

môn( ghi cụ thể 

chức danh, vị trí 

chuyên môn 

được phân công 

đảm nhiệm) 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác(nếu 

có)48 

danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

10.  

 Nguyễn 

Thị 

Thương 

4164/BP-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Chiều: 13h15 đến 17h15 

 

Y sỹ đa khoa 

Điều 

dưỡng phòng 

khám nội 

 

11 
 Vũ Thị 

Thúy 

4149/BP-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

       Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Y sỹ đa khoa 

Điều 

dưỡng phòng 

Cấp cứu 

Điều dưỡng 

trưởng 

 

12 
Lê Thị 

Huệ 

0001756/BP-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn, 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Điều dưỡng 

trung cấp 

Điều 

dưỡng phòng 

khám ngoại 

 

13 

Nguyễn 

Tấn 

Dương 

007950/QNA-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

Y Tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Chiều: 13h15 đến 17h15 

Kỹ thuật viên 

hình ảnh y học 
 



STT 

Họ và 

tên 

người 

hành 

nghề 

KCB  

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

chú cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên 

môn( ghi cụ thể 

chức danh, vị trí 

chuyên môn 

được phân công 

đảm nhiệm) 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác(nếu 

có)48 

danh nghề nghiệp 

kỹ thuật y. 

 

14 
Nghiêm 

Trần Tiến 

4511/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng:  07h00 đến 11h00 

 

Y Sỹ YHCT 

Khoa YHCT 
 

15 
Trần Thị 

Báu 

0001646/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

       Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Chiều: 13h15 đến 17h15 

 

Y Sỹ YHCT 

Khoa YHCT 
 

16 
Nguyễn 

Thị Thảo 

5120/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

       Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Chiều: 13h15 đến 17h15 

 

Y Sỹ YHCT 

Khoa YHCT 
 

17 
Vũ Văn 

Cường 

3845/BP-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Chiều: 13h15 đến 17h15 

 

Y sỹ đa khoa 

Điều 

dưỡng phòng 

khám Nội 

 



STT 

Họ và 

tên 

người 

hành 

nghề 

KCB  

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

chú cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên 

môn( ghi cụ thể 

chức danh, vị trí 

chuyên môn 

được phân công 

đảm nhiệm) 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác(nếu 

có)48 

18 

Phạm Thị 

Thu 

Hương 

4650 /BP-

CCHN 

Thực hiện chuyên 

môn về kỹ thuật xét 

nghiệm 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

 

Cử nhân xét 

nghiệm 

Trưởng Khoa 

xét nghiệm 

 

19 

Nguyễn 

Thị Thủy 

Long 

000322/BP-

CCHN 
Xét nghiệm y học 

 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

       Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Chiều: 13h15 đến 17h15 

 

Cử nhân xét 

nghiệm 

Nhân viên Khoa 

Xét nghiệm 

 

20 
Lê Khánh 

Tùng 

000195/BP-

CCHN 
Xét nghiệm y học 

 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

       Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

 

Cử nhân xét 

nghiệm 

Nhân viên Khoa 

Xét nghiệm 

 

21 
Phạm Thị 

Dung 

4988/BP-

CCHN 

 Điều dưỡng trung 

cấp 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

       Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Chiều: 13h15 đến 17h15 

 

Điều 

dưỡng trung học 

phòng khám nội 

 

22 

Trịnh Thị 

Ngọc 

Ánh 

4539/BP-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ 

y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

       Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Chiều: 13h15 đến 17h15 

 

Y sỹ đa khoa 

Điều dưỡng 

trung cấp 

 



STT 

Họ và 

tên 

người 

hành 

nghề 

KCB  

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

chú cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên 

môn( ghi cụ thể 

chức danh, vị trí 

chuyên môn 

được phân công 

đảm nhiệm) 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác(nếu 

có)48 

danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ 

 

23 

Nguyễn 

Thanh 

Trúc 

007646/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Răng hàm 

mặt 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

 

Trưởng khoa 

Răng hàm mặt – 

Bác sĩ 

 

24 

Hồ Thị 

Thu 

Hồng 

4702/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Chiều: 13h15 đến 17h15 

 

Bác sỹ KBCB 

khoa Nội – Bác 

sỹ chuyên khoa 

CĐHA 

Đọc phim X 

quang, Siêu âm 

 

25 
Hà Huy 

Khôi 

000096/HCM-

GPHN 

Chuyên khoa Nhi 

khoa 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

     Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

 

Trưởng bộ phận 

Khoa Nhi 
 

26 

Bùi Thị 

Minh 

Hiếu 

4751/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

 

Bác sỹ KBCB 

khoa YHCT 

Trưởng Khoa 

YHCT 

 

27 
Dương 

Thị Lân 

4255/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

      Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

 

Bác sỹ KBCB 

khoa Sản phụ 

khoa 

Trưởng bộ phận 

Sản phụ khoa 

 

28 Đỗ Thị 5080/BP- Khám, phát hiện và * Giờ làm việc hành Bác sỹ KBCB  



 

 Phú Riềng, ngày 25 tháng 06 năm 2025 

 

 

 

 

 

Phan Tử Anh 

____________________________________ 

45 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

46 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

47 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 

48 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác. 

49 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 

50 Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu. 

STT 

Họ và 

tên 

người 

hành 

nghề 

KCB  

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi 

chú cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên 

môn( ghi cụ thể 

chức danh, vị trí 

chuyên môn 

được phân công 

đảm nhiệm) 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác(nếu 

có)48 

Mây CCHN xử trí các bệnh 

thông thường; xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng. 

 

chính: 

     Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

Thứ 7: 

Sáng: 07h00 đến 11h00 

* Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

 

khoa Nội – Bác 

sỹ chuyên khoa 

CĐHA 

Đọc phim X 

quang, Siêu âm 

29 

Lê Thị 

Thúy 

Hằng 

000206/BP-

GPHN 
Hộ sinh 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

     Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

 

Điều dưỡng hộ 

sinh 
 

30 
Phí Công 

Bắc 

000348/BP-

CCHN 
Đa khoa 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

     Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng:  07h00 đến 11h00 

Chiều: 13h15 đến 17h15 

Chủ nhật:  

Sáng: 07h00 đến 11h00 

 

Điều dưỡng 

phòng Nha khoa 
 


